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I. GIỚI THIỆU HỌC PHẦN
1. Vị trí và điều kiện tiên quyết để thực hiện học phần:
Kỹ thuật điện  là học phần lý thuyết cơ sở, được giảng dạy vào học kỳ I, của chương trình đào tạo bậc Trung cấp chuyên nghiệp ngành ???.   
2.  Mục tiêu

* Về kiến thức:  

- Trình bày được khái niệm cơ bản về điện áp, dòng điện một chiều, xoay chiều, các định luật cơ bản trong mạch điện một chiều và xoay chiều.

- Trình bày được các khái niệm cơ bản về từ trường, vật liệu từ, các mối liên hệ giữa từ trường và các đại lượng điện, ứng dụng các mạch từ trong kỹ thuật.

* Về kỹ năng:

- Vận dụng được các định luật để tính toán các thông số kỹ thuật trong mạch điện một chiều, xoay chiều ở trạng thái xác lập.

* Về thái độ:

- Rèn luyện được tính nghiêm túc, khả năng tự học và có tinh thần trách nhiệm trong công việc 

II. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
	TT
	nỘi dung
	SỐ TIẾT

	
	
	LT
	BT
	TN
	KT
	TỔNG

	Chương 1
	Mạch điện một chiều
	4
	4
	
	
	8

	1.1
	Khái niệm về mạch điện 
	1
	1
	
	
	

	1.2
	Các định luật cơ bản trong mạch điện một chiều
	3
	3
	
	
	

	Chương 2
	Từ trường và cảm ứng  điện từ
	5
	3
	
	1
	8

	2.1
	Từ trường của dòng điện
	1
	1
	
	
	

	2.2
	Lực điện từ 
	1
	
	
	
	

	2.3
	Hiện tượng cảm ứng điện từ
	3
	2
	
	1
	

	Chương 3
	Mạch điện xoay chiều hình sin
	8
	4
	
	1
	14

	3.1
	Các khái niệm cơ bản
	1
	
	
	
	

	3.2
	Mạch điện xoay chiều một pha
	4
	2
	
	1
	

	3.3
	Mạch điện xoay chiều ba pha
	3
	2
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	17
	11
	0
	2
	30


III.  NỘI DUNG CHI TIẾT
Chương 1: MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU 
 
1.1  Khái niệm về mạch điện một chiều
MỤC TIÊU:

Trình bày được các khái niệm về mạch điện một chiều, các thông số và đại lượng đặc trưng của mạch điện. 
1.1.1 Khái niệm về mạch điện
1.1.2 Các phần tử của mạch điện
1.1.2.1 Nguồn

1.1.2.2 Tải

1.1.2.3 Dây dẫn

1.1.2.4 Thiết bị bảo vệ và đóng ngắt mạch
1.2 Các định luật cơ bản trong mạch điện một chiều
MỤC TIÊU:

· Trình bày được các định luật

· Áp dụng được định luật để giải các bài toán mạch điện một chiều cơ bản
1.2.1 Định luật Ohm
1.2.2.1 Định luật Ohm cho đoạn mạch

1.2.2.2 Định luật Ohm cho toàn mạch

1.2.2 Định luật Kirchhoff
1.2.2.1 Định luật Kirchhoff 1

1.2.2.2 Định luật Kirchhoff 2

1.2.3 Định luật Joule- Lenz

Chương 2:  TỪ TRƯỜNG VÀ CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
2.1  Từ trường của dòng điện
MỤC TIÊU:

Trình bày được các khái niệm về từ trường và các đại lượng từ cơ bản. 

2.1.1 Khái niệm 

2.1.2  Các đại lượng đặc trưng của từ trường
2.1.2.1 Lực từ hóa

2.1.2.2 Cường độ từ trường

2.1.2.3 Cường độ từ cảm- Hệ số từ thẩm

2.1.2.4 Từ thông

2.2 Lực điện từ
MỤC TIÊU:

Trình bày được quy tắc bàn tay trái, áp dụng được quy tắc để xác định lực điện từ sinh ra trong dây dẫn
2.2.1 Lực tác dụng lên dây dẫn thẳng có dòng điện đặt trong từ trường 

2.2.2 Lực tác dụng giữa hai dây dẫn thẳng có dòng điện đặt song song

2.3  Hiện tượng cảm ứng điện từ
MỤC TIÊU:

Trình bày được định luật cảm ứmg điện từ, dòng điện Foucault, hiện tương tự cảm, hỗ cảm và nêu ứng dụng thực tế.

2.3.1 Định luật cảm ứng điện từ
2.3.2 Dòng điện Foucault
2.3.3  Hiện tượng tự cảm, hỗ cảm
Chương 3: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU HÌNH SIN
3.1  Các khái niệm cơ bản
MỤC TIÊU:

Trình bày được định nghĩa dòng điện xoay chiều hình sin, viết được biểu thức tức thời ,  biểu diễn được đại lượng hình sin bằng đồ thị vec tơ  
3.1.1 Định nghĩa
3.1.1.1 Dòng điện xoay chiều hình sin

3.1.1.2 Biểu thức tức thời

3.1.2  Biểu diễn đại lượng sin bằng vec tơ
3.2 Mạch điện xoay chiều một pha
MỤC TIÊU:

Trình bày được các khái niệm mạch một pha cơ bản, mạch xoay chiều một pha không phân nhánh. Viết được biểu thức dòng xoay chiều, điện áp xoay chiều. Tính được các loại công suất trong mạch điện xoay hciều một pha.
3.2.1 Mạch điện xoay chiều một pha cơ bản
3.2.1.1 Mạch thuần trở
3.2.1.2 Mạch thuần cảm

3.2.1.3 Mạch thuần dung

3.2.2 Mạch điện R-L-C không phân nhánh
3.2.3 Công suất trong mạch xoay chiều một pha
3.3 Mạch điện xoay chiều ba pha
MỤC TIÊU:

Trình bày được khái niệm hệ thống điện ba pha, các cách đấu mạch ba pha. Áp dụng được công thức để tính các thành phần công suất trong mạch ba pha.
3.3.1 Khái niệm hệ thống điện ba pha
3.3.2 Mạch điện ba pha đấu hình sao
3.3.3 Mạch điện ba pha đấu hình tam giác

3.3.4 Công suất trong mạch điện xoay chiều ba pha


IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH
1. Trọng tâm của chương trình

Các định luật cơ bản trong mạch điện một chiều
 Lực điện từ, cảm ứng điện từ
Cách đấu mạch xoay chiều ba pha, tính toán công suất trong mạch ba pha
2. Những điều cần lưu ý

Trong quá trình giảng dạy cần có giáo trình để sinh viên tham khảo, bản vẽ, mô hình học cụ, vật thật minh họa cho lý thuyết.  Do thời lượng khá hạn hẹp, nên cần có các phương tiện dạy học hỗ trợ trên lớp như: máy tính, máy chiếu đa phương tiện để việc chuyển tải kiến thức được thuận lợi.
V. TÀI LIỆU CHÍNH ĐỂ GIẢNG DẠY

Khoa điện – điện tử trường CĐKT Lý Tự Trọng - Giáo trình Kỹ thuật điện 

VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.  Hoàng Hữu Thận- Cơ sở kỹ thuật điện: Dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp không chuyên về điện- NXB ĐH& THCN- 1980

2. Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh- Giáo trình Điện kỹ thuật dành cho bậc trung học chuyên nghiệp- NXB giáo dục- 2004
    Tp.HCM, ngày         tháng       năm 2015
Tp.HCM, ngày       tháng      năm 2015
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